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	TÓM TẮT:

Ngày nay, công nghệ thông tin (CNTT) và những ứng dụng của nó đã và đang tác động tích cực tới hầu hết các ngành nghề trong xã hội, trong đó có lĩnh vực giáo dục. CNTT không chỉ thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới trong giáo dục, tạo ra công nghệ giáo dục với nhiều thành tựu rực rỡ mà còn được ứng dụng trong công tác quản lý điều hành nhằm nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của nhà trường. Tại Việt Nam, do đặc thù công việc quản lý của từng Trường nói chung hay của từng Khoa-Viện nói riêng, nên việc triển khai và khai thác các ứng dụng CNTT vẫn còn nhiều hạn chế. Nhận biết vấn đề này, nhóm nghiên cứu đã tiến hành nghiên cứu tổng hợp các vấn đề lý luận liên quan, trên cơ sở đó tổng hợp, đề xuất bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trong công tác quản lý điều hành cấp Khoa-Viện tại các trường đại học của Việt Nam. Bộ tiêu chí và phương pháp được đề xuất sẽ là cơ sở cho việc đánh giá, từ đó tạo tiền đề cho việc nâng cao mức độ ứng dụng CNTT trong công tác quản lý điều hành tại những đơn vị được nghiên cứu.
Bài báo là kết quả nghiên cứu khoa học của đề tài NCKH cấp cơ sở số: T2016-PC-177. Nhóm nghiên cứu trân trọng cảm ơn Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã tài trợ kinh phí cho việc thực hiện đề tài.
Từ khóa: Mức độ ứng dụng CNTT, công tác quản lý điều hành cấp Khoa-Viện, tiêu chí và phương pháp đánh giá.


1. Sự cần thiết của việc đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trong công tác quản lý điều hành cấp Khoa-Viện tại các trường đại học của Việt Nam
Thuật ngữ "Công nghệ thông tin" đánh dấu sự xuất hiện vào năm 1958 do hai tác giả Leavitt và Whisler đề cập trong ấn bản trên Tạp chí Harvard Business Review. Kể từ khi ra đời cho đến nay, thuật ngữ này luôn thu hút được sự chú ý của dư luận bởi những lợi ích và tầm ảnh hưởng của nó mang lại cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Tại Việt Nam, khái niệm công nghệ thông tin được hiểu và định nghĩa trong Nghị quyết Chính phủ 49/CP ký ngày 04/08/1993: "Công nghệ thông tin là tập hợp các phương pháp khoa học, các phương tiện và công cụ kĩ thuật hiện đại - chủ yếu là kĩ thuật máy tính và viễn thông - nhằm tổ chức khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin rất phong phú và tiềm năng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người và xã hội". Với định nghĩa trên, cùng với sự phát triển không ngừng của KT - XH, việc ứng dụng CNTT vào trong mọi hoạt động của quá trình phát triển kinh tế và đời sống xã hội là tất yếu và việc ứng dụng CNTT trong giáo dục không nằm ngoài quy luật này.
Công nghệ thông tin với vai trò cung cấp cho các doanh nghiệp bốn nhóm dịch vụ lõi để giúp thực thi các chiến lược kinh doanh, bao gồm: Quá trình tự động kinh doanh, cung cấp thông tin, kết nối với khách hàng và các công cụ sản xuất. Vì lẽ đó việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm mục đích phát triển kinh tế - xã hội nói chung, nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành của các tổ chức nói riêng luôn là một đề tài thu hút sự quan tâm của các học giả, những nhà nghiên cứu. Một trong số các đề tài hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm là đề tài ứng dụng CNTT trong giáo dục, đặc biệt là trong công tác quản lý điều hành của các tổ chức giáo dục. Đã có rất nhiều các công trình quốc tế đề cập tới vấn đề này dưới dạng bài báo, nghiên cứu khoa học và cả những khóa luận hay luận án chuyên ngành về việc ứng dụng CNTT. Nổi bật trong số những nghiên cứu đó phải kể đến những nghiên cứu của Harold J. Leavitt and Thomas L. Whisler (1958), Webster, Frank, and Robins, Kevin (1986), Allen, T., and M.S. Morton (1994), Adelman, C. (2000), Longley, Dennis; Shain, Michael (2012). Những nghiên cứu này đề cập tới tầm ảnh hưởng, vai trò và lợi ích của CNTT trong công tác quản lý điều hành của các tổ chức. Việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý điều hành không chỉ giúp tổ chức tiết kiệm chi phí phân tích, xử lý dữ liệu,… mà còn giúp tiết kiệm về thời gian, trong khi kết quả thu được lại đầy đủ, rõ ràng hơn. Những lợi ích này đã khuyến khích, thúc đẩy các tổ chức quan tâm và ngày càng dành nhiều chi phí, nguồn lực cho việc nghiên cứu, ứng dụng CNTT nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành của tổ chức.
Ở Việt Nam, tính đến thời điểm hiện nay cũng đã có nhiều bài báo, những nghiên cứu đề cập tới vấn đề ứng dụng CNTT trong giáo dục. Nổi bật trong số đó là Hội thảo ứng dụng CNTT trong hoạt động giáo dục và dạy học do Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng tổ chức vào ngày 25/4/2014 thu hút hơn 120 nhà khoa học, nhà giáo của 29 cơ sở giáo dục và đào tạo trên khắp đất nước đã gửi bài viết chia sẻ những thành quả nghiên cứu và kinh nghiệm ứng dụng CNTT trong các hoạt động giáo dục và dạy học ở các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, các trường Cao đẳng và Đại học, các Viện nghiên cứu trên cả nước. Nội dung các báo cáo khoa học tham dự Hội thảo đã cho thấy việc ứng dụng CNTT đã tạo nên những thay đổi lớn về hình thức giáo dục và đào tạo. CNTT được ứng dụng đã dẫn đến thay đổi lớn về chất lượng giáo dục, tạo ra những đột phá trong quản lý giáo dục.
Ngoài ra, về phía Nhà nước, trước nhu cầu hội nhập kinh tế thế giới, phát triển kinh tế hiện đại việc ứng dụng thành tựu của CNTT trở nên cấp bách, Bộ Chính trị khóa XI đã ban hành Nghị quyết 36-NQ-TW ngày 01/7/2014 về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Trong lĩnh vực giáo dục, Nghị quyết 29 NQ-TW ngày 1/7/2014 về đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2015-2020, trong đó có đưa ra nhiệm vụ "đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học" để đạt được mục đích "từng bước tiếp cận trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến của thế giới" trong hoạt động giáo dục và đào tạo. Trong lĩnh vực quản lý giáo dục và đào tạo, Nghị quyết đưa ra nhiệm vụ “phát huy vai trò của công nghệ thông tin và các thành tựu KH - CN hiện đại trong quản lý Nhà nước về giáo dục, đào tạo".
Triển khai thực hiện nhiệm vụ được đưa ra trong hai nghị quyết trên, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ, ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; và Quyết định số1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020”. Kết quả hiện nay việc ứng dụng cũng như đánh giá mức độ ứng dụng CNTT tại các cơ quan Nhà nước đã và đang được tiến hành hàng năm với những quy định, hướng dẫn cụ thể về phương pháp cũng như bộ tiêu chí đánh giá, cụ thể có 6 nhóm tiêu chí là: (1) Hạ tầng kỹ thuật CNTT, (2) Triển khai ứng dụng CNTT; (3) Trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử; (4) Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; (5) Cơ chế chính sách và quy định thúc đẩy ứng dụng CNTT; (6) Nhân lực và Đầu tư cho ứng dụng CNTT (Bộ Thông tin và Truyền thông, Dự thảo ngày 30/10/2014).
Bên cạnh đó, xét dưới góc độ các trường Đại học, Cao đẳng ở Việt Nam, nơi đào tạo nguồn nhân lực, thỏa mãn phần lớn nhu cầu của thị trường lao động ở hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề. Việc ứng dụng CNTT tại các trường không chỉ xuất phát từ nhu cầu nội tại về việc đổi mới phương pháp dạy học (xem các nghiên cứu của Nguyễn Đình Nguyên (2014); Triệu Thị Thu (2013); Hội thảo "Tích hợp ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào xây dựng và phát triển đề cương môn học trong chương trình đào tạo cử nhân sư phạm tiếng Anh" do Trường ĐH Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng tổ chức năm 2015) và hiện đại hóa công tác quản lý nhằm tăng hiệu quả hoạt động (xem các nghiên cứu của Phạm Anh Tuấn (2013); Lê Viết Trương (2015); Trần Văn Vân (2014)…), mà còn xuất phát từ những yêu cầu, chỉ đạo từ cơ quan cấp trên là Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua hàng loạt các đề án, dự án hay chỉ thị theo từng năm học về việc tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng CNTT trong ngành giáo dục.
Những căn cứ pháp lý, định hướng chỉ đạo thống nhất từ trên xuống dưới, cùng với nhu cầu quản lý điều hành nội tại của các Trường mà cụ thể là tại các Khoa-Viện, đơn vị trực tiếp triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường, đã cho ra đời khá nhiều các ứng dụng CNTT hay các phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực giáo dục. Tuy nhiên, hiện nay việc khai thác, triển khai thực hiện tại các Trường hay tại cấp Khoa-Viện vẫn còn nhiều hạn chế. Nguyên nhân đầu tiên được nhắc đến là định hướng ứng dụng của nhà quản lý và thói quen của người sử dụng. Tiếp đến là chi phí đầu tư xây dựng hệ thống thông tin ban đầu cũng là một rào cản cho việc triển khai các ứng dụng CNTT nhằm phục vụ công tác quản lý của nhà trường nói chung, tại các Khoa-Viện nói riêng. Do đặc thù công việc quản lý của từng đơn vị có nhiều điểm khác biệt, trong khi các phần mềm có sẵn thường được xây dựng theo một khuôn mẫu chung, nên để đáp ứng được hầu hết nhu cầu quản lý điều hành của một Trường nói chung hay của một Khoa-Viện nói riêng, thì thường yêu cầu phải xây dựng mới hệ thống hoặc điều chỉnh khá nhiều đối với hệ thống/phần mềm ứng dụng hiện có.
Như vậy, với tất cả những nội dung đã nêu ở trên, việc nghiên cứu, đánh giá và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao mức độ ứng dụng CNTT trong công tác quản lý điều hành cấp Khoa-Viện tại các Trường đại học của Việt Nam hiện đang là vấn đề bức thiết, cần sớm được tiến hành nhằm nâng cao hiệu quả quản lý điều hành tại các Khoa-Viện nói riêng, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của các Trường nói chung. Để giải quyết được vấn đề này, nhóm nghiên cứu đã tiến hành tổng hợp cơ sở lý luận trong và ngoài nước, tiếp đó tiến hành phỏng vấn chuyên sâu các nhà khoa học, các chuyên gia trong lĩnh vực quản lý giáo dục, CNTT cũng như cán bộ nhân viên (CBNV) của các Trường đại học. Trên cơ sở kết quả thu được nhóm đề xuất bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trong công tác quản lý điều hành cấp Khoa-Viện tại các Trường đại học của Việt Nam được đề cập trong các phần tiếp theo của bài viết.
2. Công tác quản lý điều hành cấp Khoa - Viện và nhu cầu ứng dụng CNTT
Hệ thống giáo dục Việt Nam hiện nay quy định việc thực hiện chương trình giáo dục đại học do các cơ sở giáo dục đại học đảm nhận. Theo Luật Giáo dục 2012, cơ sở Giáo dục Đại học (GDĐH) được chia thành hai nhóm (1) trường Cao đẳng đào tạo trình độ cao đẳng; (2) trường Đại học đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ đại học, trình độ thạc sỹ và trình độ tiến sĩ. Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở GDĐH ở Việt Nam được phân loại theo hình thức sở hữu thành hệ công lập và dân lập. Thực tế, hoạt động quản lý GDĐH của Việt Nam có ba vấn đề lớn cần quan tâm đó là (1) chính sách giáo dục; (2) việc quản lý trong một trường đại học, cao đẳng và (3) vấn đề quản lý chất lượng đào tạo trong các trường đại học, cao đẳng tại Việt Nam. Nhìn chung, với từng trường đại học, cao đẳng tại Việt Nam thì các công tác trên đều được thực hiện song song, tuy nhiên tính dân chủ, thống nhất hay tính chặt chẽ có thể sẽ khác nhau về mức độ ở các trường này.
Trong những năm gần đây, chính sách GD đã có những bước đi kịp thời đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của thời đại, đó cũng là sự quan tâm sâu sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Sự đổi mới luôn được Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu để tìm ra nguyên nhân và giải pháp khoa học để tháo gỡ nhằm giúp đạt được những thành tựu nhất định. Với các chính sách GD thay đổi qua các thời kì thể hiện sự nỗ lực rất lớn của toàn ngành Giáo dục và cả xã hội. Một trong những đổi mới quan trọng về quản lý giáo dục đại học được thực hiện trong một số năm gần đây chính là yêu cầu các trường thực hiện việc tự chủ gắn liền với “ba công khai”: Công khai cam kết chất lượng giáo dục, công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và công khai thu chi tài chính.
Ở một số trường đại học, cao đẳng lớn tại Việt Nam, thì việc thực hiện những đổi mới trên bước đầu cũng gặp không ít những khó khăn trong công tác quản lý, tuy nhiên đây lại là chìa khóa, cơ hội mà Bộ Giáo dục và Đào tạo trao cho các trường để tháo gỡ khó khăn trong đào tạo tiến tới nâng cao chất lượng phục vụ bám sát với nhu cầu xã hội. Các trường có thể chủ động trong việc đưa ra các khung chương trình đào tạo để nâng cao chất lượng giáo dục cũng như là một nguồn cung cho thị trường lao động ngày càng một khó tính và đầy tính cạnh tranh. Tuy vậy, do việc quản lý thiếu sâu sát cũng như nhu cầu xã hội thay đổi nhanh chóng mà một số sự phát triển nằm ngoài sự kiểm soát. Với mục tiêu chung là nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực... nhưng do còn tồn tại những hạn chế như thiếu cán bộ quản lý, thiếu đội ngũ giảng viên có trình độ cao, cơ sở vật chất còn hạn chế nên chất lượng đào tạo chưa cao. Ngoài, ra, xét một cách tổng thể thì 63 tỉnh thành trong toàn quốc đều có các cơ sở đào tạo và chịu sự tham gia của nhiều cơ quan quản lý các hệ thống trường đại học như các Bộ - ngành và cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương Binh và Xã hội, một số công ty doanh nghiệp... nên sự chồng chéo chức năng quản lý nhà nước về giáo dục là điều khó thể tránh khỏi, do đó công tác quản lý còn chưa chặt chẽ, chưa đồng bộ, và không kịp thời xử lý các sai phạm trong giáo dục gây ra những bất cập cho các trường và toàn bộ xã hội.
Về vấn đề quản lý trong môi trường đại học, cao đẳng thì việc quản lý về mặt chuyên môn được giao trực tiếp cho Khoa-Viện, cụ thể hơn là các tổ bộ môn chịu trách nhiệm. Theo điều lệ Trường đại học (Thủ tướng Chính phủ, 2014), với tư cách là một bộ phận chuyên môn của Trường đại học, Khoa-Viện chính là cấp quản lý thứ hai sau Hội đồng trường, Hiệu trưởng và thực hiện các nhiệm vụ như:
- Quản lý giảng viên, người lao động khác và người học thuộc Khoa theo phân cấp của hiệu trưởng;
- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của trường;
- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của Khoa;
- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo;
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc Khoa;
- Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên trong Khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của Nhà trường.
Có thể thấy rằng với việc chuyên môn được giao trực tiếp cho các Khoa-Viện như trên nên lãnh đạo các Trường chỉ nắm đơn thuần về mặt hành chính thông qua các lãnh đạo Khoa-Viện, hiệu quả đào tạo phụ thuộc hoàn toàn vào hoạt động Khoa-Viện. Vì lẽ đó, hoạt động của các Khoa-Viện trong Trường đại học giữ một vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ và chức năng chủ yếu của các Nhà trường và góp phần nâng cao danh tiếng của chính các trường đó.
Trước sự thay đổi nhanh chóng của khoa học và đặc biệt là sự bùng nổ của internet như hiện nay, GDĐH Việt Nam đã dần chuyển hình thái từ tập trung truyền đạt kiến thức sang việc phát triển năng lực người học, cung cấp cho người học những cách thức tự học và tạo cơ hội cho người học rèn luyện tư duy giải quyết vấn đề. Và với tính tất yếu của những đòi hỏi của nền GDĐH hiện nay đã được đề cập trong nội dung trên về nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động quản lý giáo dục, có thể nói CNTT hỗ trợ cho công tác quản lý điều hành trở nên toàn diện hơn, khoa học hơn, minh bạch và dân chủ hơn đồng thời nổi trội trong việc đề xuất những phương án tối ưu cho hoạt động quản lý điều hành giáo dục. Hiện nay việc ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý điều hành tại các trường đại học ở Việt Nam nói chung, tại các Khoa-Viện nói riêng được xem như một phương tiện hữu ích và hiệu quả, nhằm tăng cường nội lực, tính chủ động của các đơn vị, góp phần hiện đại hóa giáo dục - đào tạo. Hơn nữa, việc ứng dụng CNTT trong giáo dục được coi là một trong những chiến lược then chốt để có thể đạt được các mục tiêu giáo dục trên diện rộng.
Để đáp ứng được nhu cầu đổi mới và phát triển giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng như hiện nay thì nhu cầu ứng dụng CNTT là một tất yếu nhưng nó không phải là chìa khóa vạn năng trong việc giải bài toán chất lượng giáo dục, việc ứng dụng CNTT chỉ thực sự có hiệu quả khi cơ sở vật chất hạ tầng của các đơn vị giáo dục đào tạo cũng được quan tâm phát triển song hành cùng chiến lược phát triển nguồn nhân lực và sự hỗ trợ của cơ chế, chính sách cũng như các quy định cho ứng dụng CNTT. Việc phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2020” do Thủ tướng chính phủ ban hành vào ngày 25/1/2017 đã thể hiện sự nỗ lực trong việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đẩy mạnh triển khai chính phủ điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở Trung ương và các địa phương; đổi mới nội dung, phương pháp dạy - học, kiểm tra, đánh giá và nghiên cứu khoa học và công tác quản lý tại các cơ sở giáo dục đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân góp phần hiện đại hóa và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo và tiến tới đến năm 2025 đạt mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học đạt trình độ tiên tiến trong khu vực ASEAN, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (Thủ tướng Chính phủ, 2017).
3. Tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trong công tác quản lý điều hành cấp Khoa-Viện tại các Trường đại học của Việt Nam
Trên cơ sở nghiên cứu và tìm hiểu các vấn đề có liên quan trong nước, trên thế giới và thực trạng hoạt động đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trong công tác quản lý điều hành cấp Khoa-Viện tại các Trường đại học của Việt Nam, nhóm nghiên cứu đã tổng hợp, lựa chọn các tiêu chí và phương pháp đánh giá căn cứ theo mô hình nghiên cứu trong Hình 1, Bảng 1 dưới đây.
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Căn cứ mô hình được mô tả trong Hình 1, có ba biến độc lập là: Hạ tầng kỹ thuật CNTT; Cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng CNTT; và Nhân lực cho ứng dụng CNTT, ba nhân tố này tác động đến biến trung gian là “Mức độ ứng dụng CNTT trong hoạt động của Khoa-Viện”, qua đó tác động đến biến phụ thuộc của mô hình - “Nâng cao năng lực quản lý cấp Khoa-Viện”.
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Trên cơ sở các tiêu chí đã tổng hợp, nhóm nghiên cứu đã tiến hành phỏng vấn trực tiếp các cán bộ viên chức thuộc các Trường đại học của Việt Nam cũng như các nhà khoa học, quản lý trong lĩnh vực quản lý giáo dục, chuyên gia thuộc lĩnh vực CNTT, bao gồm:
- Ý kiến của những người làm công tác quản lý giáo dục, chuyên gia thuộc lĩnh vực CNTT
- Ý kiến của những nhà quản lý cấp Khoa-Viện tại các Trường đại học
- Ý kiến của những cán bộ hành chính, chuyên viên cấp Khoa-Viện của Trường đại học
- Ý kiến của cán bộ giảng dạy, nghiên cứu thuộc các Trường đại học
Mỗi một tiêu chí, các ý kiến được hỏi theo các mức độ: Rất cần, Cần, Không cần và Ý kiến khác. Một tiêu chí được coi là “Cần thiết” nếu có 50% trở lên các ý kiến đồng ý là cần thiết. Kết quả thu được từ 30 ý kiến thăm dò như sau:
* Nhóm 1: Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin
Hạ tầng kỹ thuật CNTT là tập hợp thiết bị tính toán, lưu trữ, thiết bị ngoại vi, thiết bị kết nối mạng, thiết bị phụ trợ, đường truyền, mạng nội bộ, mạng diện rộng (Bộ Thông tin và Truyền thông, 2017). Căn cứ kết quả khảo sát, có ba tiêu chí về: Số lượng máy tính; Không gian làm việc; và Yêu cầu kết nối mạng Internet đều được đánh giá là cần thiết với 90% số người được hỏi lựa chọn, còn hai tiêu chí về: Kết nối mạng nội bộ và Công tác đảm bảo an toàn thông tin chỉ đạt trên 50% số ý kiến được hỏi đánh giá là cần thiết. Một số nguyên nhân, ý kiến được nêu ra là: Hiện nay, hầu hết các phần mềm ứng dụng đều được sử dụng trực tuyến trên mạng Internet, nên vai trò của mạng nội bộ là ít quan trọng. Ngoài ra, hiệu quả của các phần mềm bảo vệ đi kèm với các Hệ điều hành ngày càng cao, đồng thời trách nhiệm đảm bảo an toàn thông tin thuộc trách nhiệm của Nhà cung cấp khi doanh nghiệp sử dụng phần mềm online được vận hành trên máy chủ của nhà cung cấp.
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* Nhóm 2: Cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng CNTT
Theo từ điển Tiếng Việt, cơ chế được định nghĩa là cách thức theo đó một quá trình thực hiện. Như vậy, cơ chế là cách vận hành, cách hoạt động bao gồm nhiều bước để có được công việc cụ thể. Trong khi đó, chính sách là tập hợp các chủ trương và hành động về phương diện nào đó của cấp quản lý, bao gồm mục tiêu cần đạt được và cách để thực hiện các mục tiêu đó. Chính sách được hiện thực hóa bằng các quyết định, quy định cụ thể trong từng hoạt động điều hành quản lý. Liên quan đến các ứng dụng CNTT, chỉ tiêu được đánh giá với mức cần thiết cao nhất là “Khoa-Viện có lập kế hoạch ứng dụng CNTT định kỳ”, với tỷ lệ lựa chọn đạt 90%. Hai chỉ tiêu còn lại đạt mức 80% ý kiến lựa chọn là cần thiết. Bên cạnh đó có một số ý kiến cho rằng, công việc quản lý điều hành là phức tạp, thường được điều chỉnh theo từng trường hợp cụ thể, nên không khó tiêu chuẩn hóa được; Cần phân biệt, đánh giá riêng việc xây dựng cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng CNTT của các đơn vị.
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* Nhóm 3: Nhân lực cho ứng dụng công nghệ thông tin
Nhân lực cho ứng dụng CNTT trong nghiên cứu này được xem xét ở hai khía cạnh là số lượng cán bộ chuyên trách về CNTT và chất lượng hay nhận thức, kỹ năng của nhóm người sử dụng, liên quan đến các ứng dụng CNTT. Để đánh giá chỉ tiêu nhân lực cho ứng dụng CNTT, các ý kiến đều đánh giá cao tiêu chí nhận thức, kỹ năng của cán bộ quản lý, 100% ý kiến đánh giá lựa chọn là cần thiết. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu về số lượng cán bộ chuyên trách về CNTT và năng lực của CBNV nói chung cũng đều được đánh giá ở mức cao, đạt trên 85% ý kiến trả lời là cần thiết.
[image:  ]
* Nhóm 4: Mức độ ứng dụng CNTT trong hoạt động của Khoa-Viện
Mức độ ứng dụng CNTT trong hoạt động của Khoa-Viện được đánh giá thông qua việc có hay không có sử dụng các ứng dụng CNTT, cũng như hiệu quả sử dụng các ứng dụng này trong công tác quản lý điều hành của Khoa-Viện. Cụ thể gồm các tiêu chí: CBVC có thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc, các văn bản “không mật” đã được số hóa và xử lý trên môi trường mạng chưa và đặc biệt là Khoa-Viện đã có kho học liệu số chưa… Kết quả khảo sát cho thấy, cả sáu tiêu chí được tổng hợp và đưa ra lấy ý kiến đều được đánh giá là cần thiết với tỷ lệ trên 70%. Chỉ tiêu về trang tin của Khoa-Viện có tỷ lệ đồng ý thấp nhất, do một số ý kiến cho rằng cần đánh giá về mức độ cập nhật thông tin của trang tin thay vì chỉ đánh giá là Khoa-Viện có hay chưa có website, website đã có đủ các thông tin cơ bản theo yêu cầu chung của Trường, vì một website nếu không được cập nhật thường xuyên thì sẽ sớm trở thành một website “chết”.
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* Nhóm 5: Nâng cao năng lực quản lý cấp Khoa-Viện
Nhóm tiêu chí cuối cùng được đưa ra lấy ý kiến khảo sát liên quan đến năng lực quản lý cấp Khoa-Viện. Trên thực tế, năng lực quản lý cấp Khoa-Viện được phản ánh bởi nhiều tiêu chí khác nhau như đã tổng hợp một phần trong Hình 1. Tuy nhiên, xét dưới góc độ ảnh hưởng của ứng dụng CNTT đến năng lực quản lý cấp Khoa-Viện, các tiêu chí đưa ra tập trung vào khía cạnh ứng dụng CNTT có giúp cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời hay giúp giải quyết công việc hiệu quả cho cấp quản lý Khoa-Viện hay không. Kết quả các ý kiến được hỏi đều đánh giá 3 tiêu chí đã tổng hợp ở mức cần thiết, với tỷ lệ đồng ý đạt trên 90%.
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Như vậy, qua khảo sát và lấy ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học trong lĩnh vực giáo dục và CNTT, bộ tiêu chí nhóm nghiên cứu tổng hợp, đề xuất được xem là phù hợp để đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trong công tác quản lý điều hành cấp Khoa - Viện tại các Trường đại học của Việt Nam. Bộ tiêu chí này không chỉ giúp các Trường nói chung, các Khoa-Viện nói riêng đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trong công tác quản lý điều hành cấp Khoa - Viện thông qua hình thức điều tra bản hỏi tại từng đơn vị, mà còn giúp các Trường hay Khoa-Viện có được căn cứ chuẩn xác để đề xuất các biện pháp nâng cao mức độ ứng dụng CNTT tại đơn vị mình.
3. Kết luận và khuyến nghị
Trên cơ sở tổng hợp cơ sở lý luận trong và ngoài nước cũng như tiến hành phỏng vấn chuyên sâu các đối tượng liên quan, nhóm nghiên cứu đã đề xuất bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trong công tác quản lý điều hành cấp Khoa-Viện tại các Trường đại học của Việt Nam, bao gồm 5 nhóm tiêu chí như đã trình bày trong bảng 1. Tuy nhiên, việc đề xuất, xây dựng bộ tiêu chí là một công việc khoa học phức tạp cần nhiều thời gian để kiểm định, triển khai đánh giá thực tế để rút kinh nghiệm, điều chỉnh sao cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng đơn vị. Nhận thức được vấn đề này, nhóm nghiên cứu xem đây là kết quả nghiên cứu ban đầu và sẽ tiếp tục tiến hành thêm các nghiên cứu liên quan để khắc phục những hạn chế về quy mô, đối tượng của cuộc khảo sát. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu đang tiến hành triển khai đánh giá thực tế mức độ ứng dụng CNTT tại các Khoa-Viện của Trường đại học Bách khoa Hà Nội để không chỉ giúp đề xuất giải pháp nâng cao mức độ ứng dụng CNTT tại đây mà còn làm căn cứ tiếp tục hoàn thiện bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá đã xây dựng, đề xuất.
TÀI LIỆU THAM KHẢO:
Tiếng Việt:
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2008). Chỉ thị số 55-2008-CT-BGDÐT về tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Giáo dục giai đoạn 2008 - 2012.
2. Bộ Thông tin và Truyền thông (2017). Quy chế Bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ thông tin và Truyền thông. Ban hành kèm theo Quyết định số 856/QĐ-BTTTT ngày 06/06/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
3. Chính phủ (2015). Nghị quyết số26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
4. Nguyễn Đình Nguyên (2014). Ứng dụng CNTT trong dạy và học theo học chế tín chỉ. huc.edu.vn. đăng ngày 30/10/2014.
5. Lê Phạm Hoài Hương (2015). The Effects of the Use of Mind Mapping Technique in Retrieving Vocabulary 58 of High School Students in Vietnam. ThaiTESOL. Tập: 27, Số: 2, Trang: 58-81.
6. Lê Viết Trương & Nguyễn Vũ (2015). Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động tại Khoa Khoa học máy tính. Tập san KH&GD số 3-2015. tr.69-75.
7. Phạm Anh Tuấn và Đặng Tuyết Anh (2013). Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà trường. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
8. Quốc hội (2012). Luật giáo dục đại học. Luật số: 08/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012.
9. Thủ tướng Chính phủ (2014). Điều lệ Trường đại học. Ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
10. Thủ tướng Chính phủ (2015). Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020”.
Tiếng Anh:
1. Adelman, C. (2000). A Parallel Post-Secondary Universe: The Certification System in Information Technology. Washington, D.C.: U.S. Department of Education.
2. Allen, T., and M.S. Morton, eds. (1994). Information Technology and the Corporation of the 1990s. New York: Oxford University Press.
3. Blais, Steven (2011). Business Analysis: Best Practices for Success. John Wiley & Sons. ISBN 1-118-07600-1.
4. Harold J. Leavitt and Thomas L. Whisler (1958). Management in the 1980s. Harvard Business Review, 1958-11.
5. Isbell, Charles; Impagliazzo, John; Stein, Lynn; Proulx, Viera; Russ, Steve; Forbes, Jeffrey; Thomas, Richard; Fraser, Linda; Xu, Yan (2009). (Re)Defining Computing Curricula by (Re)Defining Computing. Association for Computing Machinery. ISBN 978-1-60558-886-5.
6. Longley, Dennis; Shain, Michael (2012). Dictionary of Information Technology. Macmillan Press, Page. 164, ISBN 0-333-37260-3.
7. Shelly, Gary, Cashman, Thomas, Vermaat, Misty, and Walker, Tim. (1999). Discovering Computers 2000: Concepts for a Connected World. Cambridge, Massachusetts: Course Technology.
8. The Global Information Technology Report 2008- 2009 (PDF), World Economic Forum and INSEAD, 2009, ISBN 978-92-95044-19-7.
9. Webster, Frank, and Robins, Kevin. (1986). Information Technology A Luddite Analysis. Norwood, NJ: Ablex.


image6.jpeg
Bang 4. Két qua tham do vé& nhom tiéu chi: Nhan luc cho Gng dung CNTT
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Bang 5. Két qua thdm do vé nhém tiéu chi: Mic do ing dung CNTT trong hoat déng clia Khoa-Vién
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Bang 6. K&t qua th&m do vé nhom tiéu chi: Nang cao néng luc quan Iy cap Khoa-Vién
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Hinh 1: Mé hinh danh gia muc d dng dung CNTT trong hoat dong cla Khoa-Vién
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Bang 1. B tiéu chi danh gia mic d6 ing dung CNTT trong cong tac quan ly di€éu hanh
c8p Khoa - Vién tai cac Truéng dai hoc clia Viét Nam

1 HA TANG KY THUAT CONG NGHE THONG TIN
1.1 S8 lugng may tinh hién cé dd dap (ing nhu cu st dung ctia CBVC toan Khoa-Vién
12 Khéng gian lam viéc (véi may tinh) dd dap dng nhu cu ciia CBVC toan Khoa-Vién
5 Moi may tinh ciia Khoa-Vién DEU DANG hogc €O THE d& dang két néi Internet
(Hé théng mang Internet van hanh 6n dinh lién tuc 24/7)
Cac may tinh clia Khoa-Vién dugc két néi mang néi bo - mang LAN (Cac may tinh trong cung mang LAN
14 c6 thé d& dang chia sé tai nguyén nhu: may in, dii lidu...)
(Cac may tinh dudc trang by ddy di phdn mém diét virus...)
15 Céng tac ddm bao an toan théng tin, dit liéu s& hoa tai Khoa-Vién dudc thuc hién tét
2 CO CHE, CHINH SACH VA CAC QUY B|NH CHO UNG DUNG CNTT
241 Khoa-Vién c6 lap k& hoach ting dung CNTT dinh ky
22 Cbéng viéc quan Iy diéu hanh dudc tiéu chudn hoa dé co thé ing dung CNTT
23 Khoa-Vién c6 xay dung co ché&, chinh sach va cac quy dinh cho (ing dung CNTT
3 NHAN LUC CHO UNG DUNG CONG NGHE THONG TIN
31 Khoa-Vién cé dl can bd chuyén trach vé CNTT
32 CBNV dugc trang by dy du kién thiic co ban vé CNTT
33 CBNV st dung thanh thao cac tng dung CNTT hién c6 clia Khoa-Vién
34 CBAQL dugc cap nhat kién thiic vé viéc ting dung CNTT trong céng tac quan Iy
35 CBAQL c6 nhén thic tét vé viéc (ing dung CNTT trong céng tac quan Iy
4 MUC PO UNG DUNG CNTT TRONG HOAT DONG CUA KHOA-VIEN
41 Céng tac quan Iy diéu hanh clia Khoa-Vién dudc thuc hién chuyén nghiép béng céc ting dung CNTT
42 Céac tng dung CNTT hién c6 dap tng nhu ciu quan Iy diéu hanh ctia Khoa-Vién
43 Website clia Khoa-Vién cé ddy du cac théng tin can thiét theo quy dinh cta Trudng
44 Khoa-Vién (Trudng) cé xay dung kho hoc liéu s6 st dung chung cho toan Khoa-Vién
45 100% céc van ban “khéng mat” dudc dién ti héa va xU Iy trén méi trudng mang
46 CBVC thuéng xuyén st dung thu dién ti (email) trong céng viéc
5 NANG CAO NANG LUC QUAN LY BIEU HANH CAP KHOA-VIEN
51 Ung dung CNTT gitip cung c&p théng tin day di cho c4p quan Iy Khoa-Vién
52 Ung dung CNTT gitip cung c&p théng tin kip thai cho c&p quan Iy Khoa-Vién
53 Ung dung CNTT gitip gidi quyét céng viéc hiéu qua cho cip quan Iy Khoa-Vién
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Bang 2. Két qua tham doé vé nhom tiéu chi: Ha tang ky thuat CNTT
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Bang 3. Két qua tham do vé& nhom tiéu chi: Co ché, chinh sach va cac quy dinh cho tng dung CNTT
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